
  UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 325/BC-STP 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2021  
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 01-KH/PH ngày 12/5/2021 giữa Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy với cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân 
dân quan tâm năm 2021 và đề xuất nội dung phối hợp năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 4834/UBND-THVX ngày 07/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 709-CV/BTGTU ngày 29/11/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 01-KH/PH ngày 

12/5/2021 giữa Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực thi 

pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề 

nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021 và đề xuất nội dung phối hợp năm 2022, 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như 

sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ 

HOẠCH SỐ 01-KH/PH 

Đảng uỷ, Lãnh đạo cơ quan đã triển khai, quán triệt Quyết định số 238-

QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành Quy 

chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong 

việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 

các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm (sau đây viết tắt là Quyết định số 238-

QĐ/TW); Kế hoạch số 01-KH/PH ngày 12/5/2021 giữa giữa Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021 (sau 

đây viết tắt là Kế hoạch số 01-KH/PH) tại các buổi giao ban đầu giờ làm việc, 

thông qua các cuộc họp cơ quan, đoàn thể; gửi đến 100% công chức, viên chức, 

người lao động qua tài khoản cá nhân trên phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành của cơ quan Quyết định số 238-QĐ/TW, Kế hoạch số 01-KH/PH và các 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 01-KH/PH 

1. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác  

- Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 17 văn bản về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2021, trong đó có: 02 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh kiện 

toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trong đó mời đại diện 

lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm thành viên Hội đồng1; Kế hoạch số 01/KH 

- HĐPB ngày 25/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh năm 2021 có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng cho 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan khối Đảng. 

- Ban hành theo thẩm quyền Quyết định số 186/QĐ-STP ngày 17/8/2021 

ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 

04/10/2021 tuyên truyền pháp luật lưu động tại huyện Yên Sơn và 17 văn bản, 

báo cáo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

2. Thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 11/3/2021 về 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 249/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 

30/3/2021 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng tài liệu tuyên 

truyền pháp luật về bầu cử; Văn bản số 219/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 

23/3/2021 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do 

Bộ Tư pháp tổ chức; kết quả, toàn tỉnh có 12.140 người tham gia dự thi với 

13.589 lượt dự thi, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố.  

                                        
1 Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, 

trong đó, mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức 
làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Quyết định số 1274/QĐ - UBND ngày 23/8/2021 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh, trong đó mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Ủy viên Hội đồng. 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=38137&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=38137&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=38137&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=38137&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=38137&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40577&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=40577&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34260&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34260&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34028&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34028&a=1
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- Xây dựng Chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” trên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp 

và Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang. Biên 

soạn 20 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử2, 01 tin bài về bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử 

Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp 

và chia sẻ trên Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang để các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân khai thác, sử dụng; tiếp cận 10.897 lượt 

người xem, thu hút 1.988 lượt người tương tác, chia sẻ. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong đó có nội dung tuyên 

truyền pháp luật về bầu cử cho 515 cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức Hội thi “Lá 

phiếu trách nhiệm” với các câu hỏi liên quan đến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc khội khoá 

XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó thực hiện thẩm định toàn bộ  bộ  câu 

hỏi, đáp án và tham gia thành viên Ban giám khảo Hội thi. 

3. Kết quả, hiệu quả của công tác tuyên truyền 

- Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; tổ chức 220 Hội nghị, buổi tuyên truyền pháp luật trực 

                                        
2(1) Hỏi - đáp quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về 

ứng cử; (2) Hỏi - đáp Quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về 

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc 

hội; (3) BẠN CẦN BIẾT: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; 

(4) BẠN CẦN BIẾT: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND; 

(5) BẠN CẦN BIẾT: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc 

hội; (6) BẠN CẦN BIẾT: Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân; (7) BẠN CẦN BIẾT: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử; (8) BẠN CẦN 

BIẾT: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử; (9) BẠN CẦN BIẾT: Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; (10) Tờ 

gấp: Những trường hợp không được ứng cử; (11) BẠN CẦN BIẾT: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội; (12) Tờ 

gấp: Bạn cần biết về niêm yết danh sách người ứng cử, xóa tên người ứng cử; (13) Tờ gấp: Bạn cần biết khiếu 

nại, tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử; (14) Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; (15) Hỏi - đáp quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về tuổi bầu cử và danh sách cử tri; (16) Hỏi - đáp quy định của Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về tuyên truyền, vận động bầu cử; (17) Tờ gấp: 

Quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 về kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử; 

(18) Bạn cần biết: Quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về 

kiểm phiếu; (19) Bạn cần biết: Nguyên tắc bỏ phiếu; thông báo thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu và thời gian bỏ 

phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đông nhân dân; (20) Bạn cần biết: Tuổi ứng cử, tiêu chuẩn của 

người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34607&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=33828&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=33828&a=1
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tiếp cho 7.568 lượt người; tổ chức, phối hợp tổ chức 05 Hội thi thu 

hút 89.765 lượt người tham dự; hoàn thiện và đưa vào sử dụng, vận hành Trang 

thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; biên soạn, cấp 

phát 121.486 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật với nội dung tuyên truyền pháp 

luật liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, điều 

tra, xét xử, tư pháp, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thuỷ sản hàng hoá, hỗ trợ về vạt tư, giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất nông sản 

xuất khẩu, hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước của tỉnh và các vấn đề xã hội 

quan tâm,… cho các tổ chức và nhân dân ở cơ sở; trong đó, có 12 bộ tài liệu 

tuyên truyền pháp luật được gửi đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đăng tải, chia 

sẻ 2.623 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu, thông tin pháp luật trên Trang Thông tin 

điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang và Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang để các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng3, tiếp cận 33.210 người, thu hút 

4.980 lượt tương tác, chia sẻ. 

4. Tham mưu xử lý các vụ việc bức xúc, nhân dân quan tâm 

Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh 

giải quyết 01 vụ việc vướng mắc trong thi hành pháp luật nổi cộm mà nhân dân 

quan tâm: Vụ việc liên quan đến dự án Xây dựng Công việc nghĩa trang Thiên 

Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang4. 

III. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2022 

1. Đề xuất nội dung tuyên truyền:  

- Thông tin về các Luật mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 2, 3 thông qua. 

- Thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân; chính sách hỗ trợ tổ chức, 

cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

- Thông tin về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực tư pháp; 

- Thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 

2022. 

                                        
3 Gồm: 401 tin, bài, ảnh, văn bản trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; 

2.011  tin, bài, ảnh, văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; chia sẻ 211 thông tin Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Tuyên Quang. 
4 Báo cáo số 91/BC-STP ngày 30/5/2021. 



 
 

5 
 

 
 

2. Đề xuất hình thức tuyên truyền:  

- Tổ chức Hội nghị triển khai các Luật mới được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 2, 3 thông qua. 

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn kiến thức pháp luật; tuyên 

truyền pháp luật lưu động. 

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật cung cấp cho các tổ chức, cá 

nhân; đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; chia sẻ trên 

Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tình hình tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đa số người dân, doanh 

nghiệp; các chính sách mới của Trung ương, của tỉnh ban hành đến đội ngũ báo 

cáo viên của tỉnh thông qua Hội nghị báo cáo viên hàng tháng (Mỗi tháng 01 

chủ đề); đồng thời chỉ đạo cơ quan Tuyên giáo cấp huyện chủ trì phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện. 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

 

 Nơi nhận:    

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Thông tin và Truyền thông (tổng hợp);  
- Giám đốc STP; 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

   (Lan.05b). 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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